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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1 điểm).  Số bé nhất trong các số 485; 854; 584; 845 là: 
  
  A. 485                      B. 854                   C. 584

D. 845 
                  

Câu 2 (1 điểm). 5 giờ chiều còn gọi là: 

    
  A. 15 giờ                  B. 17 giờ               C.  5 giờ              D. 15 chiều
Câu 3 (1 điểm). Một hình tứ giác có độ dài 4 cạnh đều bằng 3cm. Chu vi hình tứ giác đó là:
      
  A. 10 cm                  B. 9 cm                  C. 12 cm             D. 12 mm             

Câu 4 (1 điểm).  Số điền vào chỗ chấm trong biểu thức  36 : 4 + 20 = ... là: 
   A. 32                       B. 39                      C. 29                   D. 19                       

Câu 5 (1 điểm). Hình vẽ dưới đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác ? 

A. 5 hình tứ giác, 2 hình tam giác
B. 3 hình tứ giác, 3 hình tam giác

C. 2 hình tứ giác, 2 hình tam giác

D. 2 hình tứ giác, 3 hình tam giác

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 6 (1 điểm). Đặt tính rồi tính: 
  a. 63 + 29                   b. 154 + 202                    c. 289 – 76
              d. 100 – 37    
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7 (1 điểm).  Tìm y: 

               a.   y  x 3 = 30                                            b.   37 –  y  =  4 x 7            ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8 (1 điểm). Một cửa hàng buổi sáng bán được 125kg gạo, buổi chiều bán được 112kg gạo. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm). Có 36 chiếc ghế được xếp đều vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu chiếc ghế?  
Bài giải

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm ). Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa một số cái kẹo. Lan còn lại số kẹo là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi Lan cho Hoa bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------Hết------------------------------
Giáo viên coi, chấm 1: ...........................................
Giáo viên coi, chấm 2: ...........................................
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B

	Biểu điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 6: 1 điểm.  Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng ghi 0,25 điểm.

 Đặt tính đúng, tính sai hoặc đặt tính sai, kết quả đúng: 0 điểm
Câu 7 : 1 điểm.  Mỗi phần đúng ghi 0,5 điểm (mỗi bước tính đúng 0,25 điểm).
Câu 8, 9 : 1 điểm/câu.  Lời giải đúng: 0,25 điểm
                                       Phép tính đúng: 0,5 điểm

                                       Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 : 1 điểm.  
               Số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là 11          (0,25 điểm)

               Số lớn nhất có 1 chữ số là 9                                (0,25 điểm)

               Số kẹo Lan cho Hoa là: 11 – 9 = 2 (cái kẹo)       (0,25 điểm)

                                                      Đáp số: 2 cái kẹo           (0,25 điểm)
· Lưu ý: Điểm bài KT là số tự nhiên, làm tròn theo nguyên tắc 0,5 trở lên thành 1. 

Bài đạt điểm 10 phải làm đúng hoàn toàn, chữ viết rõ ràng, không sửa chữa. 

Nếu bài có sửa chữa, gạch xóa trừ ngay từ điểm thành phần, không trừ ở điểm tổng.













